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e Philippines khang dinh
dd nguoén cung gao sau
dot thu mua ky luc ndm
2025, déng thai chuan bi
ap tran 50 PHP/kg (0,83
USD/kg) vdi gao nhap
khau;

Xung dot vung Vinh c6
thé lam giam xuat khau
gao basmati tu 6,85 triéu
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 06/03/2025 - 10/04/2026, giad gao 5% tam cla Thai Lan va Viét Nam tang, trong

khi An D6 khong déi so véi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam cdia Thai Lan dat 425 USD/tan, tdang manh 53 USD/tan so vdi tuan trudc,
do dong Baht manh hon, gia trong nudc va chi phi van chuyén, nhién liéu déu tang cao;

e Gia gao dd 5% tdm cla An D6 dat 347 USD/tan, ting 3 USD/tan so véi tuan trudc, do
dong Rupee manh |én va nhu cau tr nudc ngoai dugc cai thién;

e Gid gao 5% tam cua Viét Nam dat 378 USD/tan, tang 3 USD/tan so vdi tuan trudc, ngudi
mua dang tich trir vi ho du doan chi phi van chuyén va nguyén liéu dau vao sé tiép tuc

tang. [1]

Philippines

Philippines khdng dinh lugng gao du trir
qudc gia hién van da dap ang nhu cau
trong nudc, du nhu cau doi véi chuong
trinh gao trg gid cta Chinh phd van dang
ti€p tuc tang. Theo BS Nong nghiép nudc
nay, ngudi mua gao trong chuong trinh
“Benteng Bigas, Meron Na!” vdgi gia 20
PHP/kg (0,35 USD/kg) s& phai dang ky truc
tuyén dé bao ddm phan phéi dung doi
tugng, gidm tac nghén tai diém ban va
ngan chan truc lgi, sau khi co quan chuc
nang phat hién mét sé truong hgp dung
gidy t& gid dé ti€p can gao trg gid. Nha
chirc trach dong thoi khuyén khich cac
nhém nguoi mua cé kha nang chi tra tét
han chuyén sang mua gao tir chuong trinh
Rice-for-All @€ ho trg binh 6n ngudn cung.

PE clng c6 ngudn cung trudc vu thu
hoach sap t&i, Philippines da cho phép
nhap khau gao v&i quy m6 han ché tir
01/2026. Tuy nhién, xung dot lién quan
dén Hoa Ky va Iran dang lam gia tang chi
phi van tai, bdo hiém va dau vao san xuat.
Trong boi canh dé, Chinh phu Philippines
cho biét san sang tim thém ngudn cung tur
cac nudc xuat khau khac néu can thiét,
déng thai chuan bj trién khai muirc tran gia
50 PHP/kg (0,83 USD/kg) doi v&i gao nhap
khdu. Bén canh d6, nudc nay cling dang
ddy manh bdo dam ngudn phan boén va
tang toc dau tu vao ha tang, co sd sau thu
hoach nham gidm chi phi san xuat va kiém
soat ap luc lam phat lvong thuec. [2]

& ISPAE AGRE S

Myanmar

Theo Lién doan Lua gao Myanmar, trong
nam tai chinh 2025/26 (tir thang 04/2025 -
03/2026), nudc nay da xuat khdu hon 2,74
triéu tan gao thudng va gao tam, thu vé
861 triéu USD. So vd&i nam tai chinh
2024/25, khi Myanmar xuat khau 2,48 triéu
tan gao va gao tam, khéi lugng xuat khau
cla nam 2025/26 da tang thém khodng
260 nghin tan, cho thdy hoat déng xuat
khdu gao ciia Myanmar ti€p tuc duy tri da
tang trudng trong nam qua. Vé thj truong
va van chuyén, lugng gao xuat khau cda
Myanmar dugc van chuyén téi hon 30
qudc gia va vung lanh thé théng qua ca
dudng bién va dudng bd. Dién bién nay
phan anh né luc duy tri thi trudng dau ra
cla Myanmar trong boi canh canh tranh
xudt khdu gao trong khu vuc van & muc
cao. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Xung dot Vung Vinh

Xung doét tai khu vuc Vung Vinh dang gay
sic ép dong thai Ién thuong mai gao
basmati va trién vong san xuat lta gao
toan cau, khi cac dut gay vé chudi gia tri
nang lugng, van tai va vat tu nong nghiép
bat dau anh hudng dén cac thj truong
chdu A. Theo danh gid cla gi6i nganh
hang, téng xuat khiu gao basmati ctia An
b6 va Pakistan, von dat 6,85 triéu tan
trong tai chinh 2024/25, c6 thé gidm
xuong con khoang 6,4-6,5 triéu tan. Murc
gidm nay chu yéu xudt phat tor xuat khau
cGa An Do suy gidm khoang 9% do cham
giao hang, cudc van tai va bao hiém tang
cao, cung vdi kho khan thanh toan tai cac
thi trudng Tay A.

Tac doéng clia xung dot con anh hudng
dén san xudt nong nghiép, dac biét trong
giai doan chuan bi xuéng giong vu kharif
(thang 06 - 10). San lugng gao tai cac nudc
sdn xuat 16n nhu An Do, Bangladesh va
Théi Lan dugc du bdo c6 thé giam tir 11-
13 triéu tan, twong duong khoang 2,5-3%
téng san lugng toan cau, khoang 560 triéu
tan. Nguy co I&dn nhat hién nay la gian
doan nguon cung phan bén, khi ty nhién
va dau diesel qua eo bién Hormuz. Trong
dé, khoang 70% nguon uré toan cau hoac
khi LNG dau vao cho san xudt uré dén tur
khu vuc Vung Vinh, khién nhiéu nudc nhu
An Do, Thai Lan, Philippines va mot s
quéc gia chau Phi d6i mat rdi ro thiéu hut
dau vao cho san xuat. [4]

& ISPAE AGRE ¥

Indonesia

Indonesia cho biét du trit gao quéc gia
hién & muic cao ky luc, nham &ng phé véi
nhirng bat 6n toan cau va nguy co kho
han do El Nino trong nhirng thang tagi. B6
trudng NOng nghiép Indonesia - Andi
Amran Sulaiman cho biét lugng du trir
gao cla Chinh phu da dat 4,6 triéu tan,
tang so v&i murc 4,5 triéu tan trudc dé va
la mdc cao nhat trong lich s&r nudc nay.
Theo danh gid clia B6 Nong nghiép nudc
nay, quy mo du trir hién nay du dap Ung
nhu cau trong nudc trong khodng 10-11
thang, qua do giup Indonesia c6 thém du
dia diéu tiét thi truong va bado dam on
dinh ngudn cung luong thuc trong boéi
canh rudi ro bén ngoai gia tang.

B6 trudng Amran cling nhan manh El
Nino du kién c6 thé kéo dai khoang 6
thang, song tac dong cla hién tugng nay
phan nao cé thé dugc gidm bt nho lugng
du trir 16n. Ong cho réng luong thuc
khéng chi la nhu cau thiét yéu ma con la
van dé chién lugc cla quéc gia. Trong boi
canh do, Indonesia ti€p tuc uu tién linh
vuc luong thuc dé gitr 6n dinh cung Ung
trudc cac thach thirc toan cau. & binh
dién qudc té, BO trudng cling vién dan sé
litu cla FAO nham nhdn manh hién cé
khodng 724 triéu nguai trén thé gidi dang
d6i mat nan doi, trong khi cang thang dia
chinh tri tai Trung Dong c6 thé khién thém
khodng 40 triéu ngudi roi vao tinh trang
thi€u an nghiém trong. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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« Philippines tién hanh digu Dién bién gia lGa trung binh tai DPBSCL
tra tw vé gao nhap khau,
tuy nhién xudt khdu gao cua
Viet Nam dugc danh gia
chiu anh huwédng khong
dang ké;

e Vu lada Hé - Thu 2026 tai
Pong bang song Ciru Long
dy kién gieo sa trén 1,5
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ki€n hon 8,9 triéu tan;

w— Jagring e |R50404 e OMESTE
e NOng dan Quang Ngai dang Ngudn: AGREINFOS téng hap
chuyén sang gat lda vu
Pbong - Xuan vao ban dém
dé tranh nang noéng tGi 37 . x cr ez .
a6 C; Dien bién gia gao trong nuéc

Trong tuan tir ngay 06/03/2025 - 10/03/2026, gia lua
* VU l0a Dong - Xuan 2025/26 kho Jasmine va IR50404 gidm, trong khi OM6976
t‘? Cel Ma:: dat nang Su'f‘f tang so vdi tuan trudc.
Igé]: tﬁ:z’i tc‘-::lc[:)?] snsg:i ﬁ;g e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
VNB/kg, trong khi chi phi DBS,C.L d‘?t mu’€ 7.100 VNDB/kg, giam 100 VNB/kg
san xuat tang khoang 20%. sc'>,vo'l| Wl S R . .,
e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot s6 tinh
DBSCL dat 6.400 VND/kg, giam 120 VND/kg so
vdi tuan trudc.
e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
PBSCL dat 6.667 VNb/kg, tang 33 VNbD/kg so vdi
tuan trudc. [1]

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
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Xuat khau gao sang thi
truong Philippines

Viéc Philippines khéi xuéng diéu tra ty vé
sg bd véi gao nhap khdu dugc du bao sé
khong gay ra su thay doi I6n déi vai lugng
gao nhap khau tir Viét Nam.

Cudc diéu tra tu vé nay bat ngudn tu viéc
Philippines cho rang nhap khau gao tang
manh trong giai doan 2020-08/2025, gay
suic ép 1én san xuat ndi dia. Song thuc té
cho thdy nuéc nay van phu thuéc dang ké
vao nguon cung bén ngoai. Trong 2 thang
dau nam 2026, Philippines dd@ nhap
820.000 tan gao, tang gap doi so vdi cung
ky nam trudc va cao hon 220.000 tan so
v@i ké hoach; udc ca Quy 1/2026, lugng
nhap da vugt 1 triéu tan. Trong khi do,
gao Viét Nam ti€p tuc gitr vi tri nha xuat
khau chinh tai thi truong nay khi chiém
trén 80% ngudn cung nhap khau.

O géc dd thi trudng, nhigu doanh nghiép
cho rang cudc diéu tra sé khé tac dong
manh dén xudt khdu gao cua Viét Nam
trong ngan han, bdi nhu cau nhap khau
cla Philippines van rét 1én. Du bao cda B
Nong nghiép Philippines cho thdy nudc
nay cé thé nhap 3,8 triéu tan gao trong
nam 2026, con USDA dua ra muc 4,1 triéu
tan va tham chi c6 thé 1én 5,1 triéu tdn vao
nam 2027. Trong béi canh do6, Igi thé chi
phi san xuat thap ti€p tuc gilp gao Viét
Nam ti€p tuc duy tri ndng lyc canh tranh
dang ke tai thi truong nay. [2]

@3 ISPAE AGREY (o

bong bang song Clru Long

Vu lGa Hé - Thu 2026 tai Bong bang séng
Clru Long dugc du bdo tiép tuc gilr quy mo
|&n, song ap luc san xudt nam nay gia tang
do nguy co xuong giéng cham, kéo theo
rdi ro vé nguén nudc, xam nhap man va
chi phi dau vao. Theo Cuc Tréng trot va
Bdo vé thuc vat, dién tich gieo sa toan
vung udc dat trén 1,5 triéu ha, vdi san
luong du ki€én hon 8,9 triéu tan. Hién mét
s6 dia phuong nhu TP Can Tho, Vinh Long
va Bong Thap da trién khai xuéng giéng
sau khi thu hoach vu Béng - Xuan 2025/26.
Tuy nhién, vu Hé - Thu nam nay dugc dy
bao két thic mudn hon so véi cung ky
2025, lam gia tdng nguy co thu hoach tré
va gay bat lgi cho toan bd chu ky san xuat.

Theo co quan chuyén mén, viéc xubng
giong cham co thé khién san xuat d6i mat
doéng thai véi han han va xam nhap man &
dau vy, mua Ién va bdo vao cudi vy, dong
thoi lam gia tdng nguy co ray nau, bénh
dao 6n va ap luc tiéu thu khi thu hoach tap
trung. Trong boi canh gid nhién liéu tang,
chi phi vat tu nong nghiép ciing bi day lén,
lam gidm hiéu qua san xuat cGia néng dan.
Trudc tinh hinh nay, Cuc Trong trot va Bao
vé thuc vat dé nghi cac dia phuong diéu
chinh lich thai vu linh hoat nhung van bao
dam xudng giong tap trung, chud doéng
ngudn nudc, kiém soadt xam nhap man,
van hanh tét hé thong thady lgi va tiéu Ung
nhanh khi mua 1én. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Quang Ngai

Noéng dan tai Quang Ngai dang linh hoat
chuyén thai gian thu hoach lda vu Béng -
Xuan sang ban dém dé gidm tac dong cla
nang nong va bado dam tién d6 san xuat.
Tai cac canh dong & xa Van Tudng, hoat
déng gat lGa dién ra tur khi trdi tdi, véi su
tham gia cGa cd may gat dap lién hop lan
lao dong thu cdng & nhitng thira rudng
trng. Viéc thu hoach ban dém giup nguai
dan tranh dugc nén nhiét ban ngay cé thoi
diém Ién t&i 37 d6 C, qua d6 giam suc lao
dong va chd déng hon trong bd tri thoi
gian san xuat. BG6i vdi nhiéu ho, day la gidi
phdp Ung pho thoi tiét dé phu hop vdi
diéu kién lao dong thuc té trong giai doan
cao diém mua gat.

Thuc té tai dia phuong cho thdy mé hinh
thu hoach ban dém dang phat huy hiéu
qua kha rd, nhat la trong béi canh nhiéu
lao dong con phai két hgp san xuat néng
nghiép vdi cong viéc khac vao ban ngay.
Nhirng dién tich c6 thé dua may vao thu
hoach gitp giam dang ké cong suc, trong
khi cac khu rudng thap van phai cat thi
cobng dudi anh den pin. Du diéu kién lam
viéc vat va, tam ly ngudi dan nhin chung
kha phan khdéi do vu lda nam nay dugc
mua, nang suat dat gan 5 ta/sao. biéu nay
nay cho thdy néng dan dang thich &rng kha
linh hoat vai diéu kién thai tiét bat lgi. [4]

& [ISPAE AGRES

Ca Mau

Nong dan Ca Mau dang budc vao giai
doan thu hoach ré vu lua Béng - Xuan
2025/26 v&i nang suat kha tich cuc, nhung
hiéu qua kinh té lai bi thu hep do gia lua
gidm manh ngay trudc thai diém thu
hoach. Tai xa Vinh Phudc, gan 2.300 ha Ita
dugc xuong giong trong diéu kién thoi tiét
thudn loi, sdu bénh dugc kiém soat tét
nén rudng lGa phat trién dong déu, bong
dai, hat chac. Tuy nhién, trai véi ky vong
cUa nbéng dan, gid lua da giam gan 1.000
VNDB/kg so vdi trudc, trong khi hoat déng
thu mua trén thj trudng dién ra chdm hon
moi nam.

Ap luc cang 16n hon khi chi phi sdn xuat
ti€p tuc tang dong loat. Gid phan boén va
thudc bdo vé thyc vat tang tur vai chuc
nghin dén 150 nghin VNB/bao, lam téng
chi phi san xuat tang khoang 20% so vdi
nam trudc; gia thué may gat cling tang [én
khoang 50.000 VND/ha, cao hon 15.000
VND/ha so véi vu truéc do anh hudng tir
gid dau. Trudc tinh hinh d6, cac dia
phuong dang két n6i doanh nghiép, hop
tdc xa trong va ngoai tinh dé hé trg tiéu
thu nham gidm chi phi. Toan tinh da
xuong giong 93.436 ha, thu hoach khoang
50.000 ha, dat gan 54%, nang suat binh
quan gan 6,5 tan/ha; hién gia Ita tuoi dao
dong 5.500-6.100 VND/kg tly giéng. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://finimize.com/content/asian-rice-
export-prices-rise-as-war-linked-costs-hit-
supplies

[2]:https://www.pressreader.com/philippines/m
anila-standard/20260411/281827175331177

[3]:https://www.thestar.com.my/aseanplus/asea
nplus-news/2026/04/08/myanmar-exports-over-
274mil-tonnes-of-rice-in-2025-26-fiscal-
year#goog_rewarded

[4]:https://profit.pakistantoday.com.pk/2026/04/
09/gulf-conflict-hits-basmati-trade-global-rice-
output-may-drop-up-to-13-million-tons/

[5]:https://en.antaranews.com/news/411497/ind

onesias-rice-stock-strong-amid-uncertainty-el-
nio-minister

@ ISPAE AGRES e

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL
[2]:https://thanhnien.vn/philippines-dieu-tra-tu-
ve-gao-viet-co-bi-anh-huong-
185260408183841083.htm
[31:https://baocantho.com.vn/linh-hoat-xuong-
giong-lua-he-thu-de-dam-bao-nguon-nuoc-kiem-

soat-xam-nhap-man-a201538.html

[4]:https://baoquangngai.vn/nong-dan-doi-den-
gat-lua-trong-dem-79797.htm

[5]:https://baocamau.vn/ho-tro-nong-dan-tim-
dau-ra-cho-lua-dong-xuan-a127748.html

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho 7000 0
Laa Jasmine
(khd)
bong Thap (Tién Giang ci) 7200 -200
Can Tho 6400 -200
Laa IR50404 . A g ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6400 0
bong Thap (Tién Giang cii) 6600 -400
Can Tho (Hau Giang cii) 700 -100
Laa OM6906 " .
(khd) bong Thap 6500 +200
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6500 0
R . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 06/03/2025 - 10/04/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam tăng, trong khi Ấn Độ không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 425 USD/tấn, tăng mạnh 53 USD/tấn so với tuần trước, do đồng Baht mạnh hơn, giá trong nước và chi phí vận chuyển, nhiên liệu đều tăng cao;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, do đồng Rupee mạnh lên và nhu cầu từ nước ngoài được cải thiện;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 378 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, người mua đang tích trữ vì họ dự đoán chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục tăng. [1]

	Philippines
	Philippines khẳng định lượng gạo dự trữ quốc gia hiện vẫn đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, dù nhu cầu đối với chương trình gạo trợ giá của Chính phủ vẫn đang tiếp tục tăng. Theo Bộ Nông nghiệp nước này, người mua gạo trong chương trình “Benteng Bigas, Meron Na!” với giá 20 PHP/kg (0,35 USD/kg) sẽ phải đăng ký trực tuyến để bảo đảm phân phối đúng đối tượng, giảm tắc nghẽn tại điểm bán và ngăn chặn trục lợi, sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp dùng giấy tờ giả để tiếp cận gạo trợ giá. Nhà chức trách đồng thời khuyến khích các nhóm người mua có khả năng chi trả tốt hơn chuyển sang mua gạo từ chương trình Rice-for-All để hỗ trợ bình ổn nguồn cung.
	Để củng cố nguồn cung trước vụ thu hoạch sắp tới, Philippines đã cho phép nhập khẩu gạo với quy mô hạn chế từ 01/2026. Tuy nhiên, xung đột liên quan đến Hoa Kỳ và Iran đang làm gia tăng chi phí vận tải, bảo hiểm và đầu vào sản xuất. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Philippines cho biết sẵn sàng tìm thêm nguồn cung từ các nước xuất khẩu khác nếu cần thiết, đồng thời chuẩn bị triển khai mức trần giá 50 PHP/kg (0,83 USD/kg) đối với gạo nhập khẩu. Bên cạnh đó, nước này cũng đang đẩy mạnh bảo đảm nguồn phân bón và tăng tốc đầu tư vào hạ tầng, cơ sở sau thu hoạch nhằm giảm chi phí sản xuất và kiểm soát áp lực lạm phát lương thực. [2]

	Myanmar
	Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, trong năm tài chính 2025/26 (từ tháng 04/2025 -  03/2026), nước này đã xuất khẩu hơn 2,74 triệu tấn gạo thường và gạo tấm, thu về 861 triệu USD. So với năm tài chính 2024/25, khi Myanmar xuất khẩu 2,48 triệu tấn gạo và gạo tấm, khối lượng xuất khẩu  của năm 2025/26 đã tăng thêm khoảng 260 nghìn tấn, cho thấy hoạt động xuất khẩu gạo của Myanmar tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm qua. Về thị trường và vận chuyển, lượng gạo xuất khẩu của Myanmar được vận chuyển tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua cả đường biển và đường bộ. Diễn biến này phản ánh nỗ lực duy trì thị trường đầu ra của Myanmar trong bối cảnh cạnh tranh xuất khẩu gạo trong khu vực vẫn ở mức cao. [3]
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	Xung đột Vùng Vịnh
	Xung đột tại khu vực Vùng Vịnh đang gây sức ép đồng thời lên thương mại gạo basmati và triển vọng sản xuất lúa gạo toàn cầu, khi các đứt gãy về chuỗi giá trị năng lượng, vận tải và vật tư nông nghiệp bắt đầu ảnh hưởng đến các thị trường châu Á. Theo đánh giá của giới ngành hàng, tổng xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ và Pakistan, vốn đạt 6,85 triệu tấn trong tài chính 2024/25, có thể giảm xuống còn khoảng 6,4-6,5 triệu tấn. Mức giảm này chủ yếu xuất phát từ xuất khẩu của Ấn Độ suy giảm khoảng 9% do chậm giao hàng, cước vận tải và bảo hiểm tăng cao, cùng với khó khăn thanh toán tại các thị trường Tây Á.
	Tác động của xung đột còn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị xuống giống vụ kharif (tháng 06 - 10). Sản lượng gạo tại các nước sản xuất lớn như Ấn Độ, Bangladesh và Thái Lan được dự báo có thể giảm từ 11-13 triệu tấn, tương đương khoảng 2,5-3% tổng sản lượng toàn cầu, khoảng 560 triệu tấn. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là gián đoạn nguồn cung phân bón, khí tự nhiên và dầu diesel qua eo biển Hormuz. Trong đó, khoảng 70% nguồn urê toàn cầu hoặc khí LNG đầu vào cho sản xuất urê đến từ khu vực Vùng Vịnh, khiến nhiều nước như Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và một số quốc gia châu Phi đối mặt rủi ro thiếu hụt đầu vào cho sản xuất. [4]

	Indonesia
	Indonesia cho biết dự trữ gạo quốc gia hiện ở mức cao kỷ lục, nhằm ứng phó với những bất ổn toàn cầu và nguy cơ khô hạn do El Nino trong những tháng tới. Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia - Andi Amran Sulaiman cho biết lượng dự trữ gạo của Chính phủ đã đạt 4,6 triệu tấn, tăng so với mức 4,5 triệu tấn trước đó và là mức cao nhất trong lịch sử nước này. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp nước này, quy mô dự trữ hiện nay đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trong khoảng 10-11 tháng, qua đó giúp Indonesia có thêm dư địa điều tiết thị trường và bảo đảm ổn định nguồn cung lương thực trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng.
	Bộ trưởng Amran cũng nhấn mạnh El Nino dự kiến có thể kéo dài khoảng 6 tháng, song tác động của hiện tượng này phần nào có thể được giảm bớt nhờ lượng dự trữ lớn. Ông cho rằng lương thực không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là vấn đề chiến lược của quốc gia. Trong bối cảnh đó, Indonesia tiếp tục ưu tiên lĩnh vực lương thực để giữ ổn định cung ứng trước các thách thức toàn cầu. Ở bình diện quốc tế, Bộ trưởng cũng viện dẫn số liệu của FAO nhằm nhấn mạnh hiện có khoảng 724 triệu người trên thế giới đang đối mặt nạn đói, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể khiến thêm khoảng 40 triệu người rơi vào tình trạng thiếu ăn nghiêm trọng. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Philippines tiến hành điều tra tự vệ gạo nhập khẩu, tuy nhiên xuất khẩu gạo của Việt Nam được đánh giá chịu ảnh hưởng không đáng kể;
	Vụ lúa Hè - Thu 2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến gieo sạ trên 1,5 triệu ha, với sản lượng dự kiến hơn 8,9 triệu tấn;
	Nông dân Quảng Ngãi đang chuyển sang gặt lúa vụ Đông - Xuân vào ban đêm để tránh nắng nóng tới 37 độ C;
	Vụ lúa Đông - Xuân 2025/26 tại Cà Mau đạt năng suất gần 6,5 tấn/ha, nhưng giá lúa tươi chỉ còn 5.500-6.100 VNĐ/kg, trong khi chi phí sản xuất tăng khoảng 20%.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 06/03/2025 - 10/03/2026, giá lúa khô Jasmine và IR50404 giảm, trong khi OM6976 tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.100 VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.400 VNĐ/kg, giảm 120 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.667 VNĐ/kg, tăng 33 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines
	Việc Philippines khởi xướng điều tra tự vệ sơ bộ với gạo nhập khẩu được dự báo sẽ không gây ra sự thay đổi lớn đối với lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam.
	Cuộc điều tra tự vệ này bắt nguồn từ việc Philippines cho rằng nhập khẩu gạo tăng mạnh trong giai đoạn 2020-08/2025, gây sức ép lên sản xuất nội địa. Song thực tế cho thấy nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung bên ngoài. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Philippines đã nhập 820.000 tấn gạo, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 220.000 tấn so với kế hoạch; ước cả Quý I/2026, lượng nhập đã vượt 1 triệu tấn. Trong khi đó, gạo Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà xuất khẩu chính tại thị trường này khi chiếm trên 80% nguồn cung nhập khẩu.
	Ở góc độ thị trường, nhiều doanh nghiệp cho rằng cuộc điều tra sẽ khó tác động mạnh đến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong ngắn hạn, bởi nhu cầu nhập khẩu của Philippines vẫn rất lớn. Dự báo của Bộ Nông nghiệp Philippines cho thấy nước này có thể nhập 3,8 triệu tấn gạo trong năm 2026, còn USDA đưa ra mức 4,1 triệu tấn và thậm chí có thể lên 5,1 triệu tấn vào năm 2027. Trong bối cảnh đó, lợi thế chi phí sản xuất thấp tiếp tục giúp gạo Việt Nam tiếp tục duy trì năng lực cạnh tranh đáng kể tại thị trường này. [2]

	Đồng bằng sông Cửu Long
	Vụ lúa Hè - Thu 2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo tiếp tục giữ quy mô lớn, song áp lực sản xuất năm nay gia tăng do nguy cơ xuống giống chậm, kéo theo rủi ro về nguồn nước, xâm nhập mặn và chi phí đầu vào. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích gieo sạ toàn vùng ước đạt trên 1,5 triệu ha, với sản lượng dự kiến hơn 8,9 triệu tấn. Hiện một số địa phương như TP Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã triển khai xuống giống sau khi thu hoạch vụ Đông - Xuân 2025/26. Tuy nhiên, vụ Hè - Thu năm nay được dự báo kết thúc muộn hơn so với cùng kỳ 2025, làm gia tăng nguy cơ thu hoạch trễ và gây bất lợi cho toàn bộ chu kỳ sản xuất.
	Theo cơ quan chuyên môn, việc xuống giống chậm có thể khiến sản xuất đối mặt đồng thời với hạn hán và xâm nhập mặn ở đầu vụ, mưa lớn và bão vào cuối vụ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ rầy nâu, bệnh đạo ôn và áp lực tiêu thụ khi thu hoạch tập trung. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, chi phí vật tư nông nghiệp cũng bị đẩy lên, làm giảm hiệu quả sản xuất của nông dân. Trước tình hình này, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm xuống giống tập trung, chủ động nguồn nước, kiểm soát xâm nhập mặn, vận hành tốt hệ thống thủy lợi và tiêu úng nhanh khi mưa lớn. [3]
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	Quảng Ngãi
	Nông dân tại Quảng Ngãi đang linh hoạt chuyển thời gian thu hoạch lúa vụ Đông - Xuân sang ban đêm để giảm tác động của nắng nóng và bảo đảm tiến độ sản xuất. Tại các cánh đồng ở xã Vạn Tường, hoạt động gặt lúa diễn ra từ khi trời tối, với sự tham gia của cả máy gặt đập liên hợp lẫn lao động thủ công ở những thửa ruộng trũng. Việc thu hoạch ban đêm giúp người dân tránh được nền nhiệt ban ngày có thời điểm lên tới 37 độ C, qua đó giảm sức lao động và chủ động hơn trong bố trí thời gian sản xuất. Đối với nhiều hộ, đây là giải pháp ứng phó thời tiết để phù hợp với điều kiện lao động thực tế trong giai đoạn cao điểm mùa gặt.
	Thực tế tại địa phương cho thấy mô hình thu hoạch ban đêm đang phát huy hiệu quả khá rõ, nhất là trong bối cảnh nhiều lao động còn phải kết hợp sản xuất nông nghiệp với công việc khác vào ban ngày. Những diện tích có thể đưa máy vào thu hoạch giúp giảm đáng kể công sức, trong khi các khu ruộng thấp vẫn phải cắt thủ công dưới ánh đèn pin. Dù điều kiện làm việc vất vả, tâm lý người dân nhìn chung khá phấn khởi do vụ lúa năm nay được mùa, năng suất đạt gần 5 tạ/sào. Điều này này cho thấy nông dân đang thích ứng khá linh hoạt với điều kiện thời tiết bất lợi. [4]

	Cà Mau
	Nông dân Cà Mau đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ vụ lúa Đông - Xuân 2025/26 với năng suất khá tích cực, nhưng hiệu quả kinh tế lại bị thu hẹp do giá lúa giảm mạnh ngay trước thời điểm thu hoạch. Tại xã Vĩnh Phước, gần 2.300 ha lúa được xuống giống trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sâu bệnh được kiểm soát tốt nên ruộng lúa phát triển đồng đều, bông dài, hạt chắc. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nông dân, giá lúa đã giảm gần 1.000 VNĐ/kg so với trước, trong khi hoạt động thu mua trên thị trường diễn ra chậm hơn mọi năm.
	Áp lực càng lớn hơn khi chi phí sản xuất tiếp tục tăng đồng loạt. Giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng từ vài chục nghìn đến 150 nghìn VNĐ/bao, làm tổng chi phí sản xuất tăng khoảng 20% so với năm trước; giá thuê máy gặt cũng tăng lên khoảng 50.000 VNĐ/ha, cao hơn 15.000 VNĐ/ha so với vụ trước do ảnh hưởng từ giá dầu. Trước tình hình đó, các địa phương đang kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ tiêu thụ nhằm giảm chi phí. Toàn tỉnh đã xuống giống 93.436 ha, thu hoạch khoảng 50.000 ha, đạt gần 54%, năng suất bình quân gần 6,5 tấn/ha; hiện giá lúa tươi dao động 5.500-6.100 VNĐ/kg tùy giống. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7000
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7200
	-200
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6400
	-200
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6400
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6600
	-400
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	700
	-100
	Đồng Tháp
	6500
	+200
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6500


